
HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM 

 

TUẦN LỄ MÚA VIỆT NAM 2023 – VIETNAM DANCE WEEK 2023 

VÒNG BÁN KẾT – CHUNG KẾT 

(Khu vực phía Nam, từ ngày 19 đến ngày 21/10/2023) 

DANH SÁCH CUỘC THI TÁC PHẨM MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC VIỆT NAM 

 

- Thời gian dự thi: 20h00 – 21h30, ngày 19/10/2023 

- Địa điểm: Trường TC múa Tp Hồ Chí Minh – 155 Biss Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, Tp HCM 

 

STT SBD BIÊN 

ĐẠO 

ĐƠN VỊ TÁC 

PHẨM 

HÌNH 

THỨC 

DÂN 

TỘC 

ÂM 

NHẠC 

THỜI 

LƯỢNG 

1.  CT01 Lương 

Giai Tiến 

Trường TC 

Múa TP Hồ 

Chí Minh 

Hồn Grứ Solo Ê đê Sưu 

tầm 

3p30s 

2.  CT02 Nguyễn 

Sơn 

Nhà hát nghệ 

thuật Đồng 

Nai 

Lệ trắng Tập thể 

(8) 

Kinh NSND 

Thanh 

Hải 

6p51s 

3.  CT03 NSUT 

Huỳnh 

Nhật 

Danh 

Hội NSM Tp 

Cần Thơ 

Được 

mùa 

Tập thể 

(12) 

Kh'me

r 

Phương 

Đông 

6p45 

4.  CT04 Lê Thị 

Yến Phi 

Đoàn CMN 

dân tộc Ninh 

Thuận 

Thổi hồn 

nhịp 

trống 

Ghi-năng 

Tập thể 

(11) 

Chăm NSUT 

Quang 

Thủy 

10p 

5.  CT05 Huỳnh 

Ngọc 

Tuấn Kiệt 

Hội NSM Tp 

Cần Thơ 

Hến à, 

Hến ơi 

Duo Kinh bổ sung 

sau 

6p 

6.  CT06 Đỗ Thị 

Kim Tiển 

Nhà hát nghệ 

thuật truyền 

thống Bình 

Định 

Sức sống 

Cà Đam 

tập thể 

(10) 

Kor Kim 

Vân 

6p30 

7.  CT07 Châu 

Phương 

Thị Trà 

Mi 

TT Văn hóa 

tỉnh Bình 

Định 

Mùa chè Tập thể 

(12) 

Kinh Kim 

Vân 

6p22 

8.  CT08 Hoàng 

Trọng 

Khôi 

Đoàn ca múa 

nhạc dân tộc 

Đắk Nông 

Pò Mè Duo Tày Xuân 

Huy 

7p40s 

9.  CT09 Lê Văn 

Hải (Lê 

Hải) 

Hội NSM Tp 

Hồ Chí Minh, 

Vũ đoàn Việt 

Hải 

Lời 

chiêng 

của cha 

Tập thể 

(7) 

Ê đê Trương 

Anh 

Khoa, 

Việt 

Hoa 

8p 



10.  CT10 Sùng A 

Lùng 

Trường Tc 

múa TP Hồ 

Chí Minh 

Khía Súa tập thể 

(5) 

Mông MT 8 – 10 

phút 

11.  CT11 NSND Hà 

Thế Dũng, 

Phạm 

Minh 

Tuấn, Bùi 

Thanh 

Ngân 

Trường Tc 

múa Tp Hồ 

Chí Minh 

Sắc Tập thể 

(8) 

Kinh Lê Bảo 6p 

12.  CT12 Trần 

Quốc Bảo 

Đoàn CMN 

dân tộc Đăk 

Nông 

Tượng 

khóc 

Solo M’Nô

ng 

NSUT 

Mạnh 

Tiến 

6p 

13.  A07 Đỗ Hoàng 

Khang 

Ninh 

Nhà hát Giao 

hưởng Nhạc 

Vũ kịch 

TpHCM 

Verses Solo    

 

  



HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM 

 

TUẦN LỄ MÚA VIỆT NAM 2023 – VIETNAM DANCE WEEK 2023 

VÒNG BÁN KẾT – CHUNG KẾT 

(Khu vực phía Nam, từ ngày 19 đến ngày 21/10/2023) 

DANH SÁCH THÍ SINH/ NHÓM THÍ SINH BẢNG A – B - C 

 

- Bảng A: Tài năng biểu diễn các thể loại: ballet, đương đại, dân gian dân tộc 

- Bảng B: Tài năng trẻ biểu diễn nghệ thuật múa 

- Bảng C: Hạng mục Câu lạc bộ 

- Thời gian dự thi: 14h00 – 17h00, ngày 20/10/2023 

- Địa điểm: Trường TC múa Tp Hồ Chí Minh – 155 Biss Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, Tp HCM 

 

TT SBD 
THÍ SINH/  

NHÓM THÍ SINH 
TÁC PHẨM LOẠI HÌNH 

1.  C01 CLB Hoàng Nam 
Hoa vờn trong 

gió 
DGDT 

2.  C02 Mania Young Bổ sung sau Jazz 

3.  C03 CLB Aloha Thiên hà Jazz 

4.  C04 Jazz Contemporary Class Bổ sung sau Jazz 

5.  C05 CLB Hoàng Nam Múa bụng  Belly Dance 

6.  A05 
Dương Bảo Châu, Dương 

Yến Châu 
Tâm thức DGDT 

7.  B01 Ông Nguyễn Thảo My Bổ sung sau Jazz 

8.  B02 Đào Kim Ngân Bổ sung sau Jazz 

9.  B03 Bùi Nguyễn Quỳnh Hân Bổ sung sau Jazz 

10.  B04 Nguyễn Trần Yến Phương Bổ sung sau Jazz 

11.  A06 
Nguyễn Minh Nhật, Dương 

Yến Châu 
Hoài lang DGDT 

 



HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM 

 

TUẦN LỄ MÚA VIỆT NAM 2023 – VIETNAM DANCE WEEK 2023 

VÒNG BÁN KẾT – CHUNG KẾT 

(Khu vực phía Nam, từ ngày 19 đến ngày 21/10/2023) 

DANH SÁCH THÍ SINH/ NHÓM THÍ SINH BẢNG A – B 

 

- Bảng A: Tài năng biểu diễn các thể loại: ballet, đương đại, dân gian dân tộc 

- Bảng B: Tài năng trẻ biểu diễn nghệ thuật múa 

- Thời gian dự thi: 20h00 – 21h30, ngày 20/10/2023 

- Địa điểm: Trường TC múa Tp Hồ Chí Minh – 155 Biss Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, Tp HCM 

 

TT 
SỐ BÁO 

DANH 

THÍ SINH/  

NHÓM THÍ SINH 
TÁC PHẨM LOẠI HÌNH 

1.  B05 
Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh, 

Nguyễn Đặng Thiên Phi 
Đôi bạn Ballet 

2.  B06 Đặng Thanh Tâm Sâu và bướm Ballet  

3.  B07 Ông Nguyễn Thảo My Bổ sung sau Đương đại 

4.  A01 Nguyễn Hữu Đức (Dajay) Bổ sung sau Đương đại 

5.  A02 Pulee, Hà Lộc Sợ Đương đại 

6.  A03 
Trần Phước Trung, Trần 

Phước Tín 
Anh em 

Đương đại 

7.  A04 
Võ Trường Nhân, Hoàng 

Phương Anh 
Ta và đằng đó Đương đại 

8.  B08 
Trần Đông Nghi, Lê Thanh 

Ngọc 
Cò lả DGDT 

9.  B09 Lê Nguyễn Hải Châu Ta vui xòe nhé DGDT 

10.  B10 
Trần Đông Nghi, Lê Thanh 

Ngọc 

Thanh xà Bạch 

cà 
DGDT (Trung Quốc) 

11.  B11 Đặng Anh Khánh 
Gà rừng mềm 

và dệt cửi 
DGDT 

12.  B12 
Nhóm Huỳnh Huy Dance 

Academy 

Vũ khúc phi 

thiên vũ 
DGDT (Trung Quốc) 

 


